


使用說明

　　成人基本識字雙語教材，係依據民國

108 年教育部發行的成人基本識字教材修

訂，係因應許多縣市升格、政府機關改組及

社會發展趨勢專用名詞改變而修訂，目的是

透過母國語言之輔助，減少文字障礙，增加

新住民學習成效。本教材希望本國民眾及新

住民的家庭也能夠閱讀，所以在課文也提供

中文日常用語，並鼓勵新住民利用本教材指

導其家人共同學習。本雙語教材亦規劃電子

書，提供教師或學員線上學習。
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簡單會話

一百	 兩百九十

五百	 一千

五千	 一萬

十萬	 一百萬

一千萬	 一億

這個多少錢？

一把20元

水果怎麼賣？

蘋果四顆一百塊

這條魚很新鮮

可以便宜一點嗎？

我們這裡不二價
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 Huấn Luyện Nghề Nghiệp

Một trăm 100 Hai trăm chín 290

Năm trăm 500 Một ngàn (Một nghìn) 1000

Năm ngàn (Năm nghìn) 5000

Mười ngàn (Một vạn) 10000

Một trăm ngàn (Mười vạn) 100000

Một triệu 1000000 Mười triệu 10000000

Một trăm triệu 100000000

Cái này bao nhiêu tiền?

Hai mươi đồng một bó.

Trái cây bán như thế nào?

Bôn bốn trái một trăm đồng (Táo bốn quả 
một trăm đồng).

Con cá này rất tươi.

Có thể rẻ một tí không?

Ở đây chúng tôi không nói thách (Ở đây 
chúng tôi không mặc giá).
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Percakapan Sehari-hari

 100	 290 

 500	 1.000 

 5.000	 10.000 

 100.000	 1.000.000 

 10.000.000	 100.000.000 

Berapa harga ini?

Seikat harganya 20 NT.

Berapa harga buah ini?

4 biji apel harganya 100 NT.

Ikan ini sangat segar.

Bisa lebih murah sedikit?.

Di sini harga pas.
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你要買多少？

最近有促銷活動

衣服特價，買一送一

咖啡第二杯半價

這隻手錶很貴。

總共多少錢？

一共一千五百塊

折扣後多少錢？

你有零錢嗎？

你要刷卡還是付現？

我要付現

收你兩千塊

找你五百塊
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Bạn muốn mua bao nhiêu?

Gần đây có hoạt động khuyến mãi.

Quần áo giá ưu đãi, mua một tặng một.

Cà phê ly thứ hai nửa giá.

Cái đồng hồ nầy rất mắc (Chiếc đồng hồ nầy 
rất đắc).

Tổng cộng bao nhiêu tiền?

Tổng cộng là 1500 đồng.

Sau khi chiết khấu là bao nhiêu tiền?

Bạn có tiền lẻ không?

Bạn muốn quét thẻ tín dụng hay trả tiền mặt?

Tôi trả tiền mặt.

Thu bạn 2000 đồng.

Thối bạn 500 đồng.
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Kamu mau beli berapa banyak?

Akhir-akhir ada promosi

Baju ada diskon, beli satu gratis satu

Pesan kopi kedua setengah harga

Jam tangan ini sangat mahal

Harga totalnya berapa?

Totalnya 1500 NT

Setelah diskon, harganya berapa?

Apakah ada uang kecil?

Apakah anda mau membayar tunai atau 
dengan kartu kredit?

Saya mau membayar tunai

Saya terima 500 NT

Uang kembaliannya NT 500

成
人
基
本
識
字
雙
語
教
材

4

你要買多少？

最近有促銷活動。

衣服特價，買一送一。

咖啡第二杯半價。

這隻手錶很貴。

總共多少錢？

一共一千五百元。

折扣後多少錢？

你有零錢嗎？

你要刷卡還是付現？

我要付現。

收你兩千元。

找你五百元。

中
越
雙
語
教
材

5
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就 業 服 務 站 的 陳

先生，電話邀請佳真

參加職業訓練班。他

說：「這些課程是職

業訓練局開設的，包

括電腦班、烘焙班、

美容美髮班，還有金

屬加工製造等班次，

種類數量非常多，而

且全部免費。」

陳先生說：「職訓

班目的在於培養一技

之長，協助取得證照

和輔導推荐就業。」

職業訓練
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括電腦班、烘焙班、

美容美髮班，還有金

屬加工製造等班次，

種類數量非常多，而

且全部免費。」

陳先生說：「職訓

班目的在於培養一技

之長，協助取得證照

和輔導推荐就業。」
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Ông Trần của trạm phục vụ tìm việc làm, 

điện thoại mời Giai Chân tham gia lớp huấn 

luyện nghề nghiệp. Ông nói : “những lớp 

học nầy được mở do Cục tập huấn nghề 

nghiệp, gồm có lớp vi tính, lớp bánh nướng, 

lớp thẩm mỹ uốn tóc, còn có lớp chế tạo gia 

công kim loại, số lượng chủng loại rất nhiều, 

lại hoàn toàn miễn phí.. ”

Huấn luyện nghề Nghiệp

Ông Trần nói : “mục đích của lớp huấn 

luyện nghề nghiệp là bồi dưỡng có được một 

tay nghề, giúp đỡ lấy được bằng cấp và phụ 

đạo giới thiệu việc làm. ”
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Tuan Chen yang berprofesi di bidang 

pelayanan, menelepon Jia Zhen untuk 

mengundangnya menghadiri kelas pelatihan 

profesi .  Dia mengatakan :  “kelas ini 

diadakan oleh badan pelatihan profesi, ada 

kelas komputer, kelas tata boga, kelas tata 

rias dan persalonan, dan masih ada lagi kelas 

pembuatan barang dari logam, berbagai 

macam ragam kelas, dan semuanya gratis.”

Tuan Chen mengatakan , “Kelas pelatihan 

bertujuan untuk membina keterampilan 

s e s e o r a n g ,  m e m b a n t u  m e m p e r o l e h 

sertifikat dan bimbingan serta memberikan 

rekomendasi pekerjaan.”

Pelatihan Profesi
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他 還 鼓 勵 佳 真 ，

把這樣的好消息，傳

送給同鄉好友，邀請

她們一起參與，讓大

家都能擁有專長，增

加學員更多的就業機

會。
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Ông còn động viên Gia Chân, chuyền tin tức 

tốt như thế nầy , cho các bạn đồng hương, 

mời họ cùng tham gia, để mọi người đều có 

một nghề chuyên môn, để học viên càng có 

nhiều cơ hội tìm việc làm.
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Dia memberi dorongan kepada Jia Zhen, 

untuk meyebarkan berita baik ini kepada 

teman sekampung, mengundang mereka 

un tuk  iku t  se r t a ,  agar  semua  o rang 

memiliki keterampilan masing-masing, dan 

meningkatkan peluang kerja para siswa.
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佳 真 的 婆 婆 說 ：

「隔壁阿亦就參加過

美體護膚班，已經拿

到證照，鄰居們都很

誇獎她，正考慮自行

開店。」佳真的先生

鼓勵她：「學校和社

區 大 學 ， 也 有 研 習

班，無非也是增加大

家學習一技之長的機

會，要好好把握，千

萬不要錯過。」
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Má chồng của Gia Chân nói : ”cô Diệc nhà 

bên cạnh có tham gia lớp chăm sóc da và 

cơ thể, đã lấy được bằng cấp, hàng xóm 

đều khen ngợi cô ấy, đang dự tín tự mơ 

tiệm.”Chồng của Gia chân động viên cô ấy : 

“trường học và Đại học khu vực, cũng có lớp 

nghiên cứu, chẳng qua cũng để tăng thêm cơ 

hội cho mọi người học tập có được một tay 

nghề , xin hảy nắm lấy cơ hội tốt, đừng bỏ 

lỡ.”



中
印
雙
語
教
材

13

Mertua Jia Zhen mengatakan : “Tetangga 

yang bernama A Yi juga pernah mengikuti 

kelas perawatan kulit. Ia sudah mendapat 

sert if ikat ,  para tetangga memuji dia. 

Ia  sedang mempert imbangkan untuk 

membuka toko sendiri.” Suami Jia Zhen 

memberi dorongan buat dia sekolah di 

universitas terbuka, juga ada kelas praktek, 

bertujuan untuk menambah peluang belajar 

masyarakat. Manfaatkan peluang ini, jangan 

sampai terlewatkan.”
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lỡ.”
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職業 profesi

訓練 pelatihan

服務站 pusat pelayanan

邀請 mengundang

金屬 metal

製造 produksi

數量 kuantitas, jumlah

護膚 perlindungan kulit

考慮 mempertimbangkan

學員 pelajar

誇獎 memuji

陳先生 Tuan Chen

無法 tidak mampu
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語文活動
課程　Kelas

我們參加烹飪課程。

Kita mengikuti kelas memasak.

免費　Gratis

這一隻筆免費送給你。

Kami hadiahkan pen ini dengan gratis.

目的　Tujuan

她學習的目的是為了會寫中文字。

Tujuan dia belajar adalah untuk dapat menulis 

tulisan Mandarin.

傳送　Mengirim

簡訊傳送成功。

SMS berhasil terkirim.

隔壁　Sebelah

隔壁鄰居的阿姨對我很好。

Ibu tetangga sebelah sangat baik terhadap saya.
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美 珍 受 到 高 薪 吸

引 ， 獨 自 去 應 徵 工

作，結果不但沒有得

到工作，還損失一筆

錢，讓她受到很大打

擊，心裡非常難過。

學校老師和同學特地

去安慰她，並且告訴

她可靠的求職管道。

求職就業
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18

美珍受到高薪吸

引，獨自去應徵工

作，結果不但沒有得

到工作，還損失一筆

錢，讓她受到很大打

擊，心裡非常難過。

學校老師和同學特地

去安慰她，並且告訴

她可靠的求職管道。

求職就業
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19

Mỹ Trân bởi mức lương cao thu hút, tự đi 

nộp đơn xin việc làm, rốt cuộc không những 

không có việc làm, còn mất một khoản tiền, 

làm cô bị đòn đả kích mặng, trong lòng vô 

cùng buồn bã. Các giáo viên trong trường và 

bạn học đặc biệt đi an ủi cô ấy, và cho cô ấy 

biết nơi tìm việc đáng tin cậy.

Tìm Việc làm
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Mei Zhen tergiur oleh gaji yang tinggi, ia 

sendirian pergi melamar pekerjaan. Akhirnya 

ia tidak hanya tidak mendapat pekerjaan, 

namun juga kehilangan sejumlah uang. Hal 

ini membuat dia merasa sangat terpukul, 

dan sedih. Guru dan teman sekolah datang 

menghibur dia, dan memberitahu dia cara 

mencari pekerjaan yang bisa diandalkan.

Melamar Pekerjaan
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美珍受到高薪吸

引，獨自去應徵工
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到工作，還損失一筆

錢，讓她受到很大打

擊，心裡非常難過。

學校老師和同學特地

去安慰她，並且告訴

她可靠的求職管道。
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Mỹ Trân bởi mức lương cao thu hút, tự đi 

nộp đơn xin việc làm, rốt cuộc không những 

không có việc làm, còn mất một khoản tiền, 

làm cô bị đòn đả kích mặng, trong lòng vô 

cùng buồn bã. Các giáo viên trong trường và 

bạn học đặc biệt đi an ủi cô ấy, và cho cô ấy 

biết nơi tìm việc đáng tin cậy.

Tìm Việc làm
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20

老 師 說 ： 「 勞 動

部、各縣市政府、各

地公務機關設置在各

地的就業服務中心，

或就業服務站以及網

路求職訊息等，都是

政府單位，比較值得

信賴。另外報紙、網

路，也有假裝公家機

關委託求職的訊息，

要小心避免受害或被

騙。」
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老 師 說 ： 「 勞 動

部、各縣市政府、各

地公務機關設置在各

地的就業服務中心，

或就業服務站以及網

路求職訊息等，都是

政府單位，比較值得

信賴。另外報紙、網

路，也有假裝公家機

關委託求職的訊息，

要小心避免受害或被

騙。」
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Guru berkata : “Kementrian Tenaga Kerja, 

pemerintah kabupaten dan kota, dan pusat 

pelayanan ketenagakerjaan setempat 

atau loket pelayanan ketenagakerjaan 

dan informasi pencarian kerja daring  

semuanya adalah instansi pemerintah dan 

lebih terpercaya. ” Selain itu berhati-hati 

jangan sampai tertipu dengan surat kabar 

dan informasi mengenai lamaran kerja di 

internet yang mengatasnamakan lembaga 

pemerintah.
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老 師 說 ： 「 勞 動

部、各縣市政府、各

地公務機關設置在各

地的就業服務中心，

或就業服務站以及網

路求職訊息等，都是

政府單位，比較值得

信賴。另外報紙、網

路，也有假裝公家機

關委託求職的訊息，

要小心避免受害或被

騙。」
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22

同學補充說：「就

業 服 務 的 對 象 為 年

滿15歲，國中以上學

歷，具有工作能力，

且領有國民身分證的

民眾，還包括取得居

留證的新住民。」

聽 了 老 師 的 話 以

後，美珍請先生陪伴

她，一起到就業服務

站，辦理求職登記。
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同學補充說：「就

業服務的對象為年

滿15歲，國中以上學

歷，具有工作能力，

且領有國民身分證的

民眾，還包括取得居

留證的新住民。」

聽了老師的話以

後，美珍請先生陪伴

她，一起到就業服務

站，辦理求職登記。
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Bạn học bổ sung thêm : “đối tượng được 

phục vụ tìm việc làm là người tròn 15 tuổi, 

học lực từ cấp hai trở lên, có năng lực làm 

việc, là những công dân đã có lảnh được 

chứng minh nhân dân, còn bao gồm người 

nhập cư mới đã có giấy cư trú.”

Sau khi nghe giáo viên nói, Mỹ Trân nhờ 

chồng đưa đến, trạm phục vụ tìm việc làm, 

đăng ký xin tìm việc làm.
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Teman menambahkan : “jasa kerja hanya 

untuk penduduk yang sudah berumur 15 

tahun, minimal lulusan SMP, memiliki 

kemampuan bekerja, serta telah memiliki 

KTP,  a tau  yang memil ik i  ARC bagi 

penduduk baru.”

Setelah mendengar kata-kata guru, Mei 

Zhen meminta suaminya menemani pergi 

ke tempat jasa pencarian pekerjaan untuk 

melamar pekerjaan.
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同學補充說：「就

業服務的對象為年

滿15歲，國中以上學

歷，具有工作能力，

且領有國民身分證的

民眾，還包括取得居

留證的新住民。」

聽了老師的話以

後，美珍請先生陪伴

她，一起到就業服務

站，辦理求職登記。
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Bạn học bổ sung thêm : “đối tượng được 

phục vụ tìm việc làm là người tròn 15 tuổi, 

học lực từ cấp hai trở lên, có năng lực làm 

việc, là những công dân đã có lảnh được 

chứng minh nhân dân, còn bao gồm người 

nhập cư mới đã có giấy cư trú.”

Sau khi nghe giáo viên nói, Mỹ Trân nhờ 

chồng đưa đến, trạm phục vụ tìm việc làm, 

đăng ký xin tìm việc làm.
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24

服務人員說：「李

太太，未來如果有合

適的職缺，我們會開

立介紹卡，通知你去

面試。」

美珍笑著說：「經

過 這 次 找 工 作 的 經

驗，才讓我真正瞭解

如何選擇求職就業的

正確管道。」
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服務人員說：「李

太太，未來如果有合

適的職缺，我們會開

立介紹卡，通知你去

面試。」

美珍笑著說：「經

過這次找工作的經

驗，才讓我真正瞭解

如何選擇求職就業的

正確管道。」
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Nhân viên phục vụ nói : “ thưa bà Lý, thời 

gian tới nếu có công việc thích hợp, chúng 

tôi sẽ lập thẻ giới thiệu, thông báo cho bà đi 

phỏng vấn. ”

Mỹ trân cười nói : “ qua kinh nghiệm tìm 

việc làm lần nầy, tôi mới thật sự hiểu được 

thế nào chọn lựa con đường đúng để tìm việc 

làm. ”



中
印
雙
語
教
材

25

Orang yang bertugas mengatakan : “Nyonya 

Li, kalau ada pekerjaan yang cocok, kami 

akan membuat surat pemberitahuan dan 

menghubungi anda untuk interview.”

Mei Zhen berkata sambil tersenyum : 

“Setelah mendapat pengalaman mencari 

pekerjaan ini, saya makin mengerti jalur 

memilih pekerjaan yang benar.”
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服務人員說：「李

太太，未來如果有合

適的職缺，我們會開

立介紹卡，通知你去

面試。」

美珍笑著說：「經

過這次找工作的經

驗，才讓我真正瞭解

如何選擇求職就業的

正確管道。」
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Nhân viên phục vụ nói : “ thưa bà Lý, thời 

gian tới nếu có công việc thích hợp, chúng 

tôi sẽ lập thẻ giới thiệu, thông báo cho bà đi 

phỏng vấn. ”

Mỹ trân cười nói : “ qua kinh nghiệm tìm 

việc làm lần nầy, tôi mới thật sự hiểu được 

thế nào chọn lựa con đường đúng để tìm việc 

làm. ”
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獨自 sendirian

損失 rugi

一筆 sejumlah

打擊 terpukul

難過 sedih

安慰 menghibur

設置 menyediakan

勞委會
departemen 
ketenagakerjaan

值得 pantas

對象 target

學歷 riwayat pendidikan

領取 mengambil

職缺 lowongan kerja

經過 melewati

找工作 mencari pekerjaan
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語文活動
吸引　Menarik hati, memikat

我們被她的笑容吸引住了。

Kami terpikat dengan senyumannya.

應徵　Melamar pekerjaan

今天，美玲去應徵工作。

Mei ling pergi melamar pekerjaan hari ini.

非常　Sangat

我們非常感謝你們的幫助。

Kami sangat berterima kasih atas bantuan kalian.

學校　Sekolah

我的老公已經載小新去學校了。

Suami saya telah mengantar Siao Sin ke sekolah.

告訴　Memberitahukan

媽媽告訴小明不要隨便跟陌生

人說話。

Ibu memberitahukan Siao Ming untuk tidak 

sembarangan berbicara dengan orang asing.
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玉真在家鄉跟媽媽

學了一手好廚藝，尤

其是越南春捲和牛肉

河粉，總是讓家人稱

讚不已。

學校期末聚餐，玉

真準備的家鄉美食，

獲得老師和同學一致

好評。大家鼓勵她開

店。

玉真和家人商量，

家人非常支持，卻又

擔心經驗不足，於是

夫妻倆決定去就業服

務站，尋求協助。

創業諮詢 
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玉真在家鄉跟媽媽
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其是越南春捲和牛肉
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學校期末聚餐，玉
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獲得老師和同學一致

好評。大家鼓勵她開

店。

玉真和家人商量，

家人非常支持，卻又

擔心經驗不足，於是

夫妻倆決定去就業服

務站，尋求協助。
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31

Ngọc Chân học được tay nghề nấu nướng 

với mẹ ở quê nhà, nhất là món gỏi cuốn và 

phở bò Việt Nam, luôn được người ta khen 

ngợi không ngừng. Liên hoan kết thúc khóa 

học, Ngọc Chân chuẩn bị nón ăn quê hương, 

được giáo viên và bạn học đều khen ngợi. 

mọi người khuyến khích cô ấy mở tiệm.

Tư Vấn lập nghiệp

Ngọc Chân thương lượng với người nhà, 

người nhà vô cùng ủng hộ, nhưng lại lo 

sợ không đủ kinh nghiệm, cho nên hai vợ 

chồng quyết định đến trạm phục vụ tìm việc 

làm, xin được trợ giúp.
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Yu Zhen telah belajar memasak kepada 

ibunya di kampung,terutama lumpia ala 

Vietnam dan kuetiao sapi goreng. Banyak 

orang memuji keterampilan memasaknya.

Acara makan bersama di penghujung 

semester itu mendapat komentar baik dari 

guru dan teman-teman. Semua mendukung 

dia untuk membuka toko.

Yu Zhen berunding dengan keluarga, 

keluarga sangat mendukung, tapi khawatir 

tidak ada pengalaman. Kemudian suami 

istri itu pergi meminta bantuan di tempat 

pelayanan pekerjaan.

Konsultasi Berwirausaha
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讚不已。

學校期末聚餐，玉

真準備的家鄉美食，

獲得老師和同學一致

好評。大家鼓勵她開

店。

玉真和家人商量，

家人非常支持，卻又

擔心經驗不足，於是

夫妻倆決定去就業服

務站，尋求協助。
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Ngọc Chân học được tay nghề nấu nướng 

với mẹ ở quê nhà, nhất là món gỏi cuốn và 

phở bò Việt Nam, luôn được người ta khen 

ngợi không ngừng. Liên hoan kết thúc khóa 

học, Ngọc Chân chuẩn bị nón ăn quê hương, 

được giáo viên và bạn học đều khen ngợi. 

mọi người khuyến khích cô ấy mở tiệm.

Tư Vấn lập nghiệp

Ngọc Chân thương lượng với người nhà, 

người nhà vô cùng ủng hộ, nhưng lại lo 

sợ không đủ kinh nghiệm, cho nên hai vợ 

chồng quyết định đến trạm phục vụ tìm việc 
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32

陳先生熱心解說，

對於有創業意願的民

眾，就業服務中心提

供 諮 詢 服 務 。 但 來

諮詢前，要先打專線

電話預約。他還說，

透過諮詢再開業，可

以降低失敗，提高創

業 成 功 的 機 率 。 另

外，政府還為轉換工

作者，舉辦就業博覽

會，陳先生也鼓勵玉

真夫婦前往瞭解。
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32

服 務 站 的 陳 先 生

熱 心 解 說 外 ， 並 表

示對於有創業意願的

民眾，就業服務中心

還提供諮詢服務。但

是 來 諮 詢 前 ， 要 先

打專線電話預約。他

還說，透過諮詢再開

業，可以降低失敗，

提 高 創 業 成 功 的 機

率。另外，政府還為

轉換工作者，舉辦就

業博覽會，陳先生也

鼓勵玉真夫婦前往瞭

解。
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Tuan Chen menjelaskan dengan tulus, bagi 

penduduk yang punya keinginan meniti 

karier, Pusat Layanan Ketenagakerjaan juga 

menyediakan layanan konseling. Namun, 

sebelum datang berkonsultasi, Anda harus 

membuat janji dahulu dengan menelepon 

jalur khusus. Ia juga mengatakan bahwa 

konsultasi dapat mengurangi kegagalan dan 

meningkatkan kemungkinan keberhasilan 

wirausaha. Di samping itu, pemerintah juga 

mengadakan pameran cara berwirausaha. 

Bagi yang ingin ganti pekerjaan, Tuan Chen 

juga menyarankan Yu Zhen beserta suaminya 

untuk pergi memahami kegiatan tersebut.

成
人
基
本
識
字
雙
語
教
材

32

服 務 站 的 陳 先 生

熱 心 解 說 外 ， 並 表

示對於有創業意願的

民眾，就業服務中心
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打專線電話預約。他

還說，透過諮詢再開

業，可以降低失敗，

提 高 創 業 成 功 的 機

率。另外，政府還為

轉換工作者，舉辦就

業博覽會，陳先生也

鼓勵玉真夫婦前往瞭

解。
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34

玉真夫婦認真蒐集

了許多創業資訊，吸

收企業及個人成功的

經驗，充滿信心的表

示：這些資訊可以累

積開店實力，還可以

幫助自己圓一個當老

闆的夢！
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34

玉真夫婦認真蒐集

了許多創業資訊，吸

收企業及個人成功的

經驗，充滿信心的表

示，這些資訊可以累

積開店實力，還可以

幫助自己圓一個當老

闆的夢！
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35

Vợ chồng Ngọc Chân nghiêm túc thu thập 

nhiều tài liệu và thông tin lập nghiệp, hấp 

thụ kinh nghiệm và thành công của xí nghiệp 

và cá nhân, bày tỏ đầy lòng tự tin : những 

thông tin nầy có thể tích lũy thực lực mở 

tiệm, còn có thể giúp đỡ tự mình tròn ước 

mơ trở thành bà chủ!



中
印
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35

Yu Zhen dan suami mengumpulkan banyak 

informasi mengenai tata cara membuka 

usaha, mendengar pengalaman keberhasilan 

baik dari kantor maupun dari perorangan. 

Mereka dengan percaya diri mengatakan  

:  Informasi ini merupakan akumulasi 

kesempatan untuk membuka toko, juga dapat 

membantu diri sendiri merealisasikan mimpi 

menjadi bos!
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34

玉真夫婦認真蒐集

了許多創業資訊，吸

收企業及個人成功的

經驗，充滿信心的表

示，這些資訊可以累

積開店實力，還可以

幫助自己圓一個當老

闆的夢！
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35

Vợ chồng Ngọc Chân nghiêm túc thu thập 

nhiều tài liệu và thông tin lập nghiệp, hấp 

thụ kinh nghiệm và thành công của xí nghiệp 

và cá nhân, bày tỏ đầy lòng tự tin : những 

thông tin nầy có thể tích lũy thực lực mở 

tiệm, còn có thể giúp đỡ tự mình tròn ước 

mơ trở thành bà chủ!
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36

家鄉 kampung halaman

尤其 Terutama

總是 Selalu

聚餐 Makan bersama

一致  Serentak

好評 Komentar bagus

商量 Berdiskusi

創業 Berwirausaha

預約 Membuat janji

降低 Menurunkan

另外 Selain itu

博覽會 Pameran

經驗 Pengalaman

資訊 Informasi

累積 Terkumpul
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37

語文活動
稱讚	Memuji

老師稱讚慧心的廚藝。

Guru memuji keahlian dapur Hui Sin.

準備	Menyediakan

今天媽媽準備了豐盛的晚餐。

Hari ini ibu mempersiapkan makan malam yang 

berlimpah.

意願	Keinginan

她們有意願參加我們的社團。

Mereka berkeinginan untuk berpartisipasi dalam 

klub kami.

失敗	Kegagalan

失敗是成功之母。

Kegagalan adalah ibu dari keberhasilan.

機率	Persentase

她考上大學的機率很高。

Persentase kelolosannya masuk universitas 

sangat tinggi.





Pelajaran 4 H
ak dan Kepentingan Tenaga kerja 

(Buruh)
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40

金鳳懷孕了，大家

都為她高興；但她卻

有些擔心，自己會不

會因此被裁員？

她請教學校老師，

張老師告訴她：「在

臺灣，勞工都受到勞

基法的保障，公司必

須依法行事，可以不

必擔心。」

金鳳問：「什麼是

勞基法？」

勞工權益
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40

金鳳懷孕了，大家

都為她高興；但她卻

有些擔心，自己會不

會因此被裁員？

她請教學校老師，

張老師告訴她：「在

臺灣，勞工都受到勞

基法的保障，公司必

須依法行事，可以不

必擔心。」

金鳳問：「什麼是

勞基法？」

勞工權益

中
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語
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材

41

Kim Phụng đã mang thai, mọi người đều 

mừng cho cô ấy ; nhưng cô ấy lại có chút lo 

lắng, mình có thể sẽ bị sa thải do mang thai 

không?

Cô xin giáo viên chỉ dạy, thầy Trương nói 

với cô ấy : “ở Đài loan, người lao động được 

bảo vệ bởi luật lao cơ, công ty phải làm theo 

luật pháp, không cần lo lắng. ” 

Quyền Lợi Lao Động

Kim Phụng hỏi :“ Luật lao cơ là gì?”



中
印
雙
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41

Jin Feng telah hamil, semuanya turut 

bahagia, tetapi dia sedikit khawatir apakah 

dia akan dipecat karena hamil ?

Dia meminta petunjuk dari guru, guru 

Zhang memberitahu dia : “di Taiwan, buruh 

dilindungi oleh UU tenaga kerja. Perusahaan 

wajib mengikuti hukum yang berlaku, jadi 

tidak perlu khawatir.”

Jin Feng bertanya : “Apa itu UU tenaga 

kerja ?”

Hak dan Kepentingan Tenaga 
kerja (Buruh)
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40

金鳳懷孕了，大家

都為她高興；但她卻

有些擔心，自己會不

會因此被裁員？

她請教學校老師，

張老師告訴她：「在

臺灣，勞工都受到勞

基法的保障，公司必

須依法行事，可以不

必擔心。」

金鳳問：「什麼是

勞基法？」

勞工權益

中
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41

Kim Phụng đã mang thai, mọi người đều 

mừng cho cô ấy ; nhưng cô ấy lại có chút lo 

lắng, mình có thể sẽ bị sa thải do mang thai 

không?

Cô xin giáo viên chỉ dạy, thầy Trương nói 

với cô ấy : “ở Đài loan, người lao động được 

bảo vệ bởi luật lao cơ, công ty phải làm theo 

luật pháp, không cần lo lắng. ” 

Quyền Lợi Lao Động

Kim Phụng hỏi :“ Luật lao cơ là gì?”
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42

老 師 說 ： 「 勞 基

法，就是勞動基準法

的簡稱。」

「這個法律規定勞

動條件的最低標準，

保障勞工權益，加強

勞 工 與 雇 主 雙 方 關

係，同時促進社會和

經濟發展。」

老師接著說：「關

於員工懷孕、產假和

薪 水 支 付 等 事 項 ，

裡 面 都 有 詳 細 的 規

定。」
成
人
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42

老師說：「勞基

法，就是勞動基準法

的簡稱。」

「這個法律規定勞

動條件的最低標準，

保障勞工權益，加強

勞工與雇主雙方關

係，同時促進社會和

經濟發展。」

老師接著說：「關

於員工懷孕、產假和

薪水支付等事項，

裡面都有詳細的規

定。」

中
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43

Giáo viên nói : “luật lao cơ, là luật tiêu 

chuẩn cơ bản lao động được gọi tắt. ” 

“pháp luật nầy quy định tiêu chuẩn thấp nhất 

của điều kiện lao động, bảo vệ quyền lợi lao 

động, tăng cường quan hệ hai bên giữa chủ 

thuê và lao động, đồng thời thúc đẩy phát 

triển kinh tế và xã hội .”

Giáo viên nói tiếp : “về việc nhân viên mang 

thai, nghỉ phép sinh sản và chi trả tiền lương 

cùng những việc khác, trong đó đều có quy 

định tường tận .”



中
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43

Guru menjawab : “UU tenaga kerja adalah 

kependekan dari hukum dasar tenaga kerja 

buruh.”

“Peraturan ini merupakan dasar hukum, 

mel indung i  hak  buruh ,  mempere ra t 

hubungan antara pekerja dan majikan, di 

samping itu juga menambah keuangan 

Negara.”

Guru melanjutkan : “Yang berhubungan 

dengan pekerja yang hamil, cuti melahirkan 

dan gaji yang diberikan juga ada ditentukan 

dalam hukum ini.”
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42

老師說：「勞基

法，就是勞動基準法

的簡稱。」

「這個法律規定勞

動條件的最低標準，

保障勞工權益，加強

勞工與雇主雙方關

係，同時促進社會和

經濟發展。」

老師接著說：「關

於員工懷孕、產假和

薪水支付等事項，

裡面都有詳細的規

定。」

中
越
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43

Giáo viên nói : “luật lao cơ, là luật tiêu 

chuẩn cơ bản lao động được gọi tắt. ” 

“pháp luật nầy quy định tiêu chuẩn thấp nhất 

của điều kiện lao động, bảo vệ quyền lợi lao 

động, tăng cường quan hệ hai bên giữa chủ 

thuê và lao động, đồng thời thúc đẩy phát 

triển kinh tế và xã hội .”

Giáo viên nói tiếp : “về việc nhân viên mang 

thai, nghỉ phép sinh sản và chi trả tiền lương 

cùng những việc khác, trong đó đều có quy 

định tường tận .”
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44

金鳳依照勞基法，

向 公 司 申 請 調 整 職

務。很快的，她有了

新的工作內容，薪水

不但沒有減少，還依

規 定 得 到 應 有 的 福

利。

領班尚泉向金鳳表

示，公司一定會遵照

法令，讓勞資雙方和

諧共處，創造雙贏的

工作環境。
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44

金鳳依照勞基法，

向公司申請調整職

務。很快的，她有了

新的工作內容，薪水

不但沒有減少，還

依規定得到應有的福

利。

領班尚泉向金鳳表

示，公司一定會遵照

法令，讓勞資雙方和

諧共處，創造雙贏的

工作環境。
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45

Kim Phụng chiếu theo luật tiêu chuẩn cơ bản 

lao động, xin Công Ty điều chỉnh nghiệp vụ. 

rất nhanh, cô đã có công việc nội dung mới, 

tiền lương không những không bị giảm, còn 

chiếu theo quy định có được những phước 

lợi nên có. 

Đốc công Th ư ợng Tuyền nói với Kim 

Phụng, Công Ty nhất định sẽ tuân theo pháp 

lệnh, để chủ thuê và lao động cả hai bên 

sống hòa hợp, tạo dựng môi trường làm việc 

đôi bên cùng có lợi.
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45

Jin feng mengikuti hukum tenaga kerja ini, 

memohon perusahan untuk memindahkan 

tempat kerja dia. Dengan cepat dia mendapat 

pekerjaan yang lain, selain gaji tidak 

berkurang, ia juga mendapat kesejahteraan 

lainnya.

Mandor Shang Quan memberitahu Jin Feng, 

kantor pasti mematuhi hukum supaya bos 

dan karyawan bisa bekerjasama dengan baik 

dan menciptakan lingkungan kerja yang 

mutual antara dua pihak.
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44

金鳳依照勞基法，

向公司申請調整職

務。很快的，她有了

新的工作內容，薪水

不但沒有減少，還

依規定得到應有的福

利。

領班尚泉向金鳳表

示，公司一定會遵照

法令，讓勞資雙方和

諧共處，創造雙贏的

工作環境。
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45

Kim Phụng chiếu theo luật tiêu chuẩn cơ bản 

lao động, xin Công Ty điều chỉnh nghiệp vụ. 

rất nhanh, cô đã có công việc nội dung mới, 

tiền lương không những không bị giảm, còn 

chiếu theo quy định có được những phước 

lợi nên có. 

Đốc công Th ư ợng Tuyền nói với Kim 

Phụng, Công Ty nhất định sẽ tuân theo pháp 

lệnh, để chủ thuê và lao động cả hai bên 

sống hòa hợp, tạo dựng môi trường làm việc 

đôi bên cùng có lợi.
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權益 hak 

裁員
dipecat, Di PHK
(putus hubungan kerja)

勞基法 hukum ketenagakerjaan

依法 berdasarkan hukum

條件 syarat

標準 menyiapkan

雇主 majikan

雙方 kedua belah pihak

經濟 ekonomi

薪水 gaji

支付 membayar

詳細 selengkapnya

遵照 mematuhi

和諧 rukun

雙贏 keuntungan mutual
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語文活動
懷孕　Hamil

恭喜妳懷孕了。

Selamat, kamu hamil.

高興　Gembira

小芸高高興興地上學去了。

Xiao Yun pergi ke sekolah dengan gembira.

擔心　Khawatir

我們很擔心她。

Kami sangat mengkhawatirkan dia.

請教　Bertanya

如果你們有不懂的地方，可以

請教老師。

Jika ada yang tidak dimengerti, kalian boleh 

bertanya kepada guru.

公司　Perusahaan

我在一家食品公司上班。

Saya bekerja di perusahaan makanan.
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50

「小吃店周圍堆放

許多易燃物品，助長

了火勢，幸好附近店

家紛紛拿著滅火器前

來協助，消防車也及

時趕到，災害才未擴

大……」電視新聞正

報導一則有關火警的

消息。

春月說：「火災真

可怕！我們這棟公寓

的樓梯間，也被人堆

置雜物，我們應該趕

快清理。」

職業安全 
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50

「小吃店周圍堆放

許多易燃物品，助長

了火勢，幸好附近店

家紛紛拿著滅火器前

來協助，消防車也及

時趕到，災害才未擴

大……」電視新聞正

報導一則有關火警的

消息。

春月說：「火災真

可怕！我們這棟公寓

的樓梯間，也被人堆

置雜物，我們應該趕

快清理。」

職業安全 
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51

“chung quanh quán ăn chất đầy nhiều đồ dễ 

cháy, làm ngọn lửa thêm lớn, may mắn thay 

các cửa hàng gần đó lấy bình chữa cháy đến 

trợ giúp, xe cứu hỏa cũng đến kịp thời, thảm 

họa mới không lan rộng”đài truyền hình 

đang báo cáo tin tức liên quan đến một vụ 

hỏa hoạn.

An Toàn Lao Động

Xuân Nguyệt nói : “hỏa hoạn thật đáng sợ! 

Cầu thang chung cư của chúng ta”, cũng 

bị người ta chất đồ hỗn tạp, chúng ta phải 

nhanh chóng dọn sạch.”



中
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51

“Di sekitar warung makan tertumpuk 

banyak barang yang mudah terbakar, dan 

membuat bara api semakin besar, untunglah 

tetangga membawa alat pemadam api untuk 

membantu memadamkan api, dan petugas 

pemadam kebakaran juga datang tepat 

waktu, kebakaran ini baru dapat segera 

teratasi…” Di televisi sedang melaporkan 

berita kebakaran.

Chun Yue mengatakan : “Kebakaran sangat 

menakutkan! Tangga di apartemen kita juga 

ditumpuk banyak barang, kita harus cepat-

cepat membereskannya.”

Keamanan Kerja
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50

「小吃店周圍堆放

許多易燃物品，助長

了火勢，幸好附近店

家紛紛拿著滅火器前

來協助，消防車也及

時趕到，災害才未擴

大……」電視新聞正

報導一則有關火警的

消息。

春月說：「火災真

可怕！我們這棟公寓

的樓梯間，也被人堆

置雜物，我們應該趕

快清理。」

職業安全 

中
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51

“chung quanh quán ăn chất đầy nhiều đồ dễ 

cháy, làm ngọn lửa thêm lớn, may mắn thay 

các cửa hàng gần đó lấy bình chữa cháy đến 

trợ giúp, xe cứu hỏa cũng đến kịp thời, thảm 

họa mới không lan rộng”đài truyền hình 

đang báo cáo tin tức liên quan đến một vụ 

hỏa hoạn.

An Toàn Lao Động

Xuân Nguyệt nói : “hỏa hoạn thật đáng sợ! 

Cầu thang chung cư của chúng ta”, cũng 

bị người ta chất đồ hỗn tạp, chúng ta phải 

nhanh chóng dọn sạch.”
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52

春 月 的 先 生 說 ：

「家裡的瓦斯和電器

用品的管線，也要記

得常檢查喔！妳工作

的早餐店，環境還安

全吧！」

春 月 笑 著 回 答 ：

「 放 心 啦 ！ 我 的 老

闆非常細心，店裡規

定每日檢查瓦斯等器

具，各種物品要擺置

整齊。」
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52

春月的先生說：

「家裡的瓦斯和電器

用品的管線，也要記

得常檢查喔！妳工作

的早餐店，環境還安

全吧？」

春月笑著回答：

「放心啦！我的老

闆非常細心，店裡規

定每日檢查瓦斯等器

具，各種物品要擺置

整齊。」

中
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53

Chồng của Xuân Nguyệt nói : “đường ống 

dẫn gas và các thiết bị điện trong nhà, cũng 

phải nhớ luôn luôn kiểm tra nhé ! quán ăn 

sáng nơi làm việc của em, môi trường an 

toàn chứ!”

Xuân nguyệt cười trả lời : “hảy yên tâm! 

chủ của em rất cẩn thận, trong tiệm quy định 

kiểm tra các thiết bị gas hằng ngày.Các loại 

đồ đạt phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.” 
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Suami Chun Yue mengatakan, “Gas dan 

kabel listrik peralatan di rumah juga harus 

sering diperiksa! Toko sarapan di tempat 

kamu kerja, keadaannya masih aman kan!”

Sambil tertawa Chun Yue menjawab : 

“Tenang! Bos saya sangat hati-hati, di 

toko ditetapkan untuk memeriksa gas dan 

peralatan lain setiap hari, semua barang 

ditaruh dengan rapi.”
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52

春月的先生說：

「家裡的瓦斯和電器

用品的管線，也要記

得常檢查喔！妳工作

的早餐店，環境還安

全吧？」

春月笑著回答：

「放心啦！我的老

闆非常細心，店裡規

定每日檢查瓦斯等器

具，各種物品要擺置

整齊。」

中
越
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教
材

53

Chồng của Xuân Nguyệt nói : “đường ống 

dẫn gas và các thiết bị điện trong nhà, cũng 

phải nhớ luôn luôn kiểm tra nhé ! quán ăn 

sáng nơi làm việc của em, môi trường an 

toàn chứ!”

Xuân nguyệt cười trả lời : “hảy yên tâm! 

chủ của em rất cẩn thận, trong tiệm quy định 

kiểm tra các thiết bị gas hằng ngày.Các loại 

đồ đạt phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.” 
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春月還說：「像是

滾燙的水和油鍋等，

針對危險的物品和區

域 都 有 特 別 標 示 記

號，也都作適當的區

隔，以確保安全。」

不論工作場所或居家

生活，平時就要多加

留意，避免各種災禍

損害，生活安全才有

保障。
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54

春月還說：「像是

滾燙的水和油鍋等，

針對危險的物品和區

域都有特別標示記

號，也都作適當的區

隔，以確保安全。」

不論工作場所或居家

生活，平時就要多加

留意，避免各種災禍

損害，生活安全才有

保障。
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Xuân Nguyệt còn nói : “giống như nước sôi 

và chảo dầu, đối với đồ đạt và khu vực nguy 

hiểm đều có đặc biệt đánh dấu, và có ngăn 

cách thích hợp , để đảm bảo an toàn. ”bất kể 

nơi làm việc hoặc sinh hoạt trong nhà, bình 

thường thì phài chú ý hơn, tránh mọi tai họa 

thiệt hại, mới đảm bảo tính mạng an toàn.
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Chun Yue juga mengatakan, “Barang dan 

peralatan yang berbahaya seperti air panas 

dan minyak wijen diberi tanda khusus dan 

dipisahkan untuk menjamin keamanan.” 

Tidak hanya di  tempat  ker ja  a tau di 

rumah, dalam kehidupan sehari-hari pun 

harus memperhatikan keamanan, untuk 

menghindari kerugian yang diakibatkan oleh 

kebakaran dan kecelakaan, keamanan hidup 

baru terjamin.
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54

春月還說：「像是

滾燙的水和油鍋等，

針對危險的物品和區

域都有特別標示記

號，也都作適當的區

隔，以確保安全。」

不論工作場所或居家

生活，平時就要多加

留意，避免各種災禍

損害，生活安全才有

保障。

中
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55

Xuân Nguyệt còn nói : “giống như nước sôi 

và chảo dầu, đối với đồ đạt và khu vực nguy 

hiểm đều có đặc biệt đánh dấu, và có ngăn 

cách thích hợp , để đảm bảo an toàn. ”bất kể 

nơi làm việc hoặc sinh hoạt trong nhà, bình 

thường thì phài chú ý hơn, tránh mọi tai họa 

thiệt hại, mới đảm bảo tính mạng an toàn.
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周圍 di sekitar

火勢 bara api

滅火器 alat pemadam api

災害 bencana

擴大 menyebar

火警 peringatan api

劉梯 tangga

瓦斯 gas

老闆 bos, majikan

擺置 ditaruh

滾燙 panas mendidih

危險 berbahaya

確保 memastikan

不論 tidak peduli

災禍 bencana, kecelakaan
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語文活動
易燃　Mudah terbakar

瓦斯是易燃品。

Gas adalah produk mudah terbakar

電視　Televisi

電視正在播出我最愛看的連續劇。

Di televisi sedang ditayangkan drama kesukaan 

saya.

新聞　Berita

新聞報導說最近會有颱風。

Berita memberitakan bahwa akhir-akhir ini akan 

ada angin topan.

細心	　Teliti, memberi perhatian penuh

老師很細心的幫學生改作業。

Guru mengoreksi PR murid-murid dengan teliti.

公寓　Apartemen

阿欣住在這棟公寓。

A Shin tinggal di bangunan apartemen ini.
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60

安 美 順 利 應 徵 進

入 一 家 工 廠 工 作 。

對於好不容易得到的

工 作 ， 安 美 特 別 珍

惜。不過，工廠規定

三個月後，必須接受

測驗，才能夠決定是

否繼續雇用，安美雖

然擔心，還是勇敢面

對，不斷學習，準備

接受考驗。

樂在工作
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60

安美順利應徵進

入一家工廠工作。

對於好不容易得到的

工作，安美特別珍

惜。不過，工廠規定

三個月後，必須接受

測驗，才能夠決定是

否繼續雇用，安美雖

然擔心，還是勇敢面

對，不斷學習，準備

接受考驗。

樂在工作

中
越
雙
語
教
材

61

An Mỹ thuận lợi xin vào một công xưởng 

làm việc. đối với công việc không dễ gì có 

được, An Mỹ rất quý trọng. nhưng, công 

xưởng quy định sau ba tháng, phải chấp 

nhận kiểm tra, mới có thể quyết định có nên 

tiếp tục thuê dùng, An Mỹ tuy lo lắng, vẫn 

dũng cảm đối mặt, không ngừng học tập, 

chuẩn bị chấp nhận kiểm tra.

Vui Vẻ Trong Công Việc
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61

An Mei melamar pekerjaan ke sebuah pabrik 

dan diterima. An Mei sangat menghargai 

pekerjaan yang tidak mudah dia dapatkan 

ini. Tetapi peraturan pabrik adalah dia harus 

melewati masa percobaan selama tiga bulan, 

kemudian baru bisa diputuskan apakah dia 

resmi diterima. Meski An Mei khawatir, tapi 

dia tetap menghadapinya dengan berani, ia 

tidak berhenti belajar untuk menghadapi 

ujian.

Senang dalam Bekerja
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60

安美順利應徵進

入一家工廠工作。

對於好不容易得到的

工作，安美特別珍

惜。不過，工廠規定

三個月後，必須接受

測驗，才能夠決定是

否繼續雇用，安美雖

然擔心，還是勇敢面

對，不斷學習，準備

接受考驗。

樂在工作

中
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61

An Mỹ thuận lợi xin vào một công xưởng 

làm việc. đối với công việc không dễ gì có 

được, An Mỹ rất quý trọng. nhưng, công 

xưởng quy định sau ba tháng, phải chấp 

nhận kiểm tra, mới có thể quyết định có nên 

tiếp tục thuê dùng, An Mỹ tuy lo lắng, vẫn 

dũng cảm đối mặt, không ngừng học tập, 

chuẩn bị chấp nhận kiểm tra.

Vui Vẻ Trong Công Việc
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62

安美一方面練習中

文溝通能力，另一方

面認真學習技術，提

升工作效率。平時待

人客氣、有禮貌，獲

得長官和同事極高的

評價。不到一年的時

間，她就從作業員升

到領班。

學校的老師和同學

得知這個消息，都替

她高興，也以她的表

現為榮，為她喝彩。
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62

安美一方面練習中

文溝通能力，另一方

面認真學習技術，提

升工作效率。平時待

人客氣、有禮貌，獲

得長官和同事極高的

評價。不到一年的時

間，她就從作業員升

到領班。

學校的老師和同學

得知這個消息，都替

她高興，也以她的表

現為榮，為她喝彩。
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63

An Mỹ một mặt luyện tập kỹ năng giao tiếp 

tiếng Trung, một mặt khác chăm chỉ học tập 

kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc. bình 

thường đối xử với mọi người rất khách sáo, 

có lễ độ, được cấp trên và đồng nghiệp đánh 

giá rất cao. chưa đầy một năm, cô ấy từ công 

nhân tăng lên đốc công.

Giáo viên và bạn học biết được tin nầy, đều 

mừng cho cô ấy, cũng hãnh diện về biểu hiện 

của cô ấy, chúc mừng cho cô ấy.
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Sambil belajar berkomunikasi bahasa 

Mandarin, An Mei juga serius belajar 

keterampilan untuk meningkatkan efisiensi 

kerja. Karena dia sopan dan segan, atasan 

dan teman kerja memujinya. Tidak sampai 

satu tahun, diapun naik pangkat dari buruh 

menjadi mandor.

Setelah menerima kabar ini, guru dan teman 

sekolahnya turut berbahagia dan merasa 

bangga atas prestasinya.
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62

安美一方面練習中

文溝通能力，另一方

面認真學習技術，提

升工作效率。平時待

人客氣、有禮貌，獲

得長官和同事極高的

評價。不到一年的時

間，她就從作業員升

到領班。

學校的老師和同學

得知這個消息，都替

她高興，也以她的表

現為榮，為她喝彩。

中
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63

An Mỹ một mặt luyện tập kỹ năng giao tiếp 

tiếng Trung, một mặt khác chăm chỉ học tập 

kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc. bình 

thường đối xử với mọi người rất khách sáo, 

có lễ độ, được cấp trên và đồng nghiệp đánh 

giá rất cao. chưa đầy một năm, cô ấy từ công 

nhân tăng lên đốc công.

Giáo viên và bạn học biết được tin nầy, đều 

mừng cho cô ấy, cũng hãnh diện về biểu hiện 

của cô ấy, chúc mừng cho cô ấy.
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64

老師分析安美成功

的原因，主要是因為

她熱愛工作，尊重老

闆，友愛同事等，也

就是遵守職場倫理，

鼓勵同學效法她的精

神。至於職場挑戰，

老 師 也 勉 勵 同 學 ，

不需要害怕，勇於面

對，每個人都有機會

在職場上嶄露頭角，

擁 有 自 己 的 一 片 天

空。
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64

老師分析安美成功

的原因，主要是因為

她熱愛工作，尊重老

闆，友愛同事等，也

就是遵守職場倫理，

鼓勵同學效法她的精

神。至於職場挑戰，

老師也勉勵同學，

不需要害怕，勇於面

對，每個人都有機會

在職場上嶄露頭角，

擁有自己的一片天

空。
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Giáo viên phân tích nguyên nhân thành 

công của An mỹ, chủ yếu bởi vì cô ấy yêu 

công việc , tôn trọng chủ, yêu thương đồng 

nghiệp, đó là tuân thủ đạo đức nơi làm việc, 

khuyến khích bạn học noi theo tinh thần của 

cô ấy. đến nơi làm việc thử thách, giáo viên 

cũng động viên bạn học, không nên sợ hãi, 

dũng cảm đối mặt, mọi người đều có cơ hội 

xuất đầu lộ diện nơi làm việc, có được bầu  

trời riêng của mình.
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Guru menganalisis sebab keberhasilan An 

Mei. Faktor utamanya adalah karena dia 

menyukai pekerjaan ini, menghormati bos, 

dan menyayangi teman kerja, serta mematuhi 

etika kerja. Guru mendorong teman-teman 

untuk mencontoh semangat An Mei. Dalam 

menghadapi tantangan kerja,tidak perlu 

takut,hadapi dengan berani,setiap orang 

mempunyai kesempatan untuk mencapai 

keberhasilan.
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64

老師分析安美成功

的原因，主要是因為

她熱愛工作，尊重老

闆，友愛同事等，也

就是遵守職場倫理，

鼓勵同學效法她的精

神。至於職場挑戰，

老師也勉勵同學，

不需要害怕，勇於面

對，每個人都有機會

在職場上嶄露頭角，

擁有自己的一片天

空。
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65

Giáo viên phân tích nguyên nhân thành 

công của An mỹ, chủ yếu bởi vì cô ấy yêu 

công việc , tôn trọng chủ, yêu thương đồng 

nghiệp, đó là tuân thủ đạo đức nơi làm việc, 

khuyến khích bạn học noi theo tinh thần của 

cô ấy. đến nơi làm việc thử thách, giáo viên 

cũng động viên bạn học, không nên sợ hãi, 

dũng cảm đối mặt, mọi người đều có cơ hội 

xuất đầu lộ diện nơi làm việc, có được bầu  

trời riêng của mình.
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工廠 pabrik

測驗 ujian

提升 meningkatkan

效率 efisiensi

客氣 segan

獲得 mendapat

極高 sangat tinggi

評價 penghargaan, Pujian

喝彩 turut bergembira

倫理 moral

精神 semangat

挑戰 tantangan

害怕 takut

嶄露頭角
menampilkan kelebihan 
seseorang

容易　Mudah

這道菜很容易煮。

Masakan ini mudah dimasak.
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語文活動
珍惜　Menghargai

我們要珍惜在一起的時光。

Kita harus menghargai waktu kebersamaan kita

必須　Harus

為了得到好成績，我們必須用

功讀書。

Untuk mendapatkan nilai yang bagus, kita harus 

rajin belajar.

是否　Apakah

你是否有什麼事滿著我?

Apakah kamu merahasiakan sesuatu dari saya?

勇敢　Berani

消防隊很勇敢地救出被困在火

勢裡的小孩。

Petugas pemadam kebakaran menolong anak yang 

terperangkap dalam bara api dengan gagah berani.

技術　Keterampilan

阿芬的開車技術很好。

Ketrampilan mengendari motor Afen sangat baik.
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70

喜善一進公司，就

依照規定申請銀行帳

戶，方便每個月的薪

水，可以自動匯入帳

戶。

她申請銀行自動扣

繳服務，繳交水費、

電費、電話費等，還

利用ATM轉帳，繳還房

屋貸款。

金融機構
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雙
語
教
材

70

喜善一進公司，就

依照規定申請銀行帳

戶，方便每個月的薪

水，可以自動匯入帳

戶。

她申請銀行自動扣

繳服務，繳交水費、

電費、電話費等，還

利用ATM轉帳，繳還

房屋貸款。

金融機構

中
越
雙
語
教
材

71

Hỹ Thiện vừa vào Công Ty, liền theo quy 

định xin mở một tài khoản ngân hàng, tiện 

lợi cho tiền lương mỗi tháng, có thể tự động 

nhập vào tài khoản.

Cô xin dịch vụ ngân hàng tự khấu trừ, tiền 

nước, tiền điện, tiền điện thoại…v…v, còn 

lợi dụng ATM chuyển khoản, nộp tiền mua 

nhà góp.

Cơ Cấu Tiền Tệ



中
印
雙
語
教
材

71

Xi Shan baru masuk kerja, berdasarkan 

peraturan, ia membuka tabungan di bank 

untuk mempermudah pemasukan gaji tiap 

bulan.

Dia memohon bank untuk memotong biaya 

tagihan secaraotomatis, seperti air, listrik, 

telepon. Selain itu, juga menggunakan 

kegunaan ATM untuk transfer biaya kredit 

rumah.

Lembaga Keuangan

成
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70

喜善一進公司，就

依照規定申請銀行帳

戶，方便每個月的薪

水，可以自動匯入帳

戶。

她申請銀行自動扣

繳服務，繳交水費、

電費、電話費等，還

利用ATM轉帳，繳還

房屋貸款。

金融機構

中
越
雙
語
教
材

71

Hỹ Thiện vừa vào Công Ty, liền theo quy 

định xin mở một tài khoản ngân hàng, tiện 

lợi cho tiền lương mỗi tháng, có thể tự động 

nhập vào tài khoản.

Cô xin dịch vụ ngân hàng tự khấu trừ, tiền 

nước, tiền điện, tiền điện thoại…v…v, còn 

lợi dụng ATM chuyển khoản, nộp tiền mua 

nhà góp.

Cơ Cấu Tiền Tệ



成
人
基
本
識
字
雙
語
教
材

72

喜 善 想 起 第 一 次

到銀行存款，抽取號

碼牌，等候叫號的情

景。銀行行員態度親

切，引導她填寫存款

單。存款金額必須填

入 大 寫 國 字 〈 如 ：

壹、貳、……〉，阿

拉伯數字〈如：1、

2、3……〉，以及計

數單位萬、仟、佰、

拾、元等，還好有行

員幫忙，才能夠順利

辦好。

成
人
基
本
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字
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語
教
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72

喜善想起第一次

到銀行存款，抽取

號碼牌，等候叫號的

情景。銀行行員態度

親切，引導她填寫存

款單。存款金額必須

填入大寫國字〈如：

壹、貳、……〉，阿

拉伯數字〈如：1、

2、3……〉，以及計

數單位萬、仟、佰、

拾、元等，還好有行

員幫忙，才能夠順利

辦好。

中
越
雙
語
教
材

73

Hỹ Thiện nhớ lại lần đầu đến ngân hàng gởi 

tiền, lấy số thứ tự, cái cảnh chờ đợi kêu số. 

thái độ thân thiết của nhân viên ngân hàng, 

hướng dẫn cô điền đơn gởi tiền. số tiền gởi 

phài điền bằng chữ số (như :một, hai,……) , 

số la mã (như :1, 2, 3……) , và số tín đơn vị 

vạn, ngàn, trăm, chục, đồng…v…, cũng may 

có nhân viên ngân hàng giúp đỡ, mới có thể 

thuận lợi làm xong.



中
印
雙
語
教
材

73

Xi Shan teringat keadan waktu pertama 

kali menabung ke bank, mengambil nomor, 

menunggu antrian. Sikap petugas bank 

sangat ramah saat mengajari dia mengisi 

formulir tabungan. Jumlah tabungan harus 

ditulis bilangan Mandarin ( contoh: satu, 

dua,…) dan angka (contoh : 1,2,3….), serta 

hitungannya dari puluhan ribu, ribuan, 

ratusan, puluhan dolar. Untunglah ada 

bantuan petugas bank sehingga ia bisa lancar 

mengaplikasi tabungan.
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72

喜善想起第一次

到銀行存款，抽取

號碼牌，等候叫號的

情景。銀行行員態度

親切，引導她填寫存

款單。存款金額必須

填入大寫國字〈如：

壹、貳、……〉，阿

拉伯數字〈如：1、

2、3……〉，以及計

數單位萬、仟、佰、

拾、元等，還好有行

員幫忙，才能夠順利

辦好。

中
越
雙
語
教
材

73

Hỹ Thiện nhớ lại lần đầu đến ngân hàng gởi 

tiền, lấy số thứ tự, cái cảnh chờ đợi kêu số. 

thái độ thân thiết của nhân viên ngân hàng, 

hướng dẫn cô điền đơn gởi tiền. số tiền gởi 

phài điền bằng chữ số (như :một, hai,……) , 

số la mã (như :1, 2, 3……) , và số tín đơn vị 

vạn, ngàn, trăm, chục, đồng…v…, cũng may 

có nhân viên ngân hàng giúp đỡ, mới có thể 

thuận lợi làm xong.
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74

各地郵局，可以幫

喜善寄信或包裹，給

遠在韓國 首爾的家

人。

另 外 ， 農 漁 會 的

信用部和信用合作社

等金融機構，以及便

利商店裡的自動提款

機，也都提供許多類

似的金融服務。

成
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74

各地郵局，可以

幫喜善寄信或包裹，

給遠在韓國首爾的家

人。

另外，農漁會的

信用部和信用合作社

等金融機構，以及便

利商店裡的自動提款

機，也都提供許多類

似的金融服務。

中
越
雙
語
教
材

75

Bưu điện các nơi, có thể giúp Hỹ Thiện gởi 

thơ hoặc gởi đồ, cho người nhà ở Thủ Nhĩ 

Hàng Quốc xa xôi.

Ngoài ra, cơ cấu tiền tệ của bộ tín dụng nông 

ngư đoàn và hợp tác xã tín dụng khác, cùng 

với máy ATM trong cửa hàng tiện lợi, cũng 

cung cấp nhiều dịch vụ tiền tệ tương tự khác.



中
印
雙
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材

75

Di setiap cabang kantor pos, Xi Shan 

bisa mengirim surat dan barang untuk 

keluarganya yang ada di Seoul, Korea.

Selain di bank, di lembaga pertanian dan 

peternakan juga ada organisasi keuangan. Di 

toko serba ada juga tersedia mesin atm untuk 

memberikan pelayanan perbankan.
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74

各地郵局，可以

幫喜善寄信或包裹，

給遠在韓國首爾的家

人。

另外，農漁會的

信用部和信用合作社

等金融機構，以及便

利商店裡的自動提款

機，也都提供許多類

似的金融服務。

中
越
雙
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材

75

Bưu điện các nơi, có thể giúp Hỹ Thiện gởi 

thơ hoặc gởi đồ, cho người nhà ở Thủ Nhĩ 

Hàng Quốc xa xôi.

Ngoài ra, cơ cấu tiền tệ của bộ tín dụng nông 

ngư đoàn và hợp tác xã tín dụng khác, cùng 

với máy ATM trong cửa hàng tiện lợi, cũng 

cung cấp nhiều dịch vụ tiền tệ tương tự khác.
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76

機構 organisasi

扣繳 memotong biaya

號碼牌 nomor

等候 menunggu

態度 sikap

金額 nilai nominal

寫字 ditulis dengan kata-kata

仟 seribu

佰 seratus

拾 sepuluh

辦公 bekerja

寄信 mengirim surat

遠足 jauh

韓國 Korea

漁會 lembaga perikanan

提供 menyediakan

類似 sama seperti



中
印
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語
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77

語文活動
匯入　Memasukkan, transfer

公司已經匯入您的薪資到您的

戶頭。

Perusahaan telah transfer gaji ke rekeningmu.

貸款　Kredit

杰森已經付清房屋貸款了。

Jason telah membayar lunas kredit rumah.

抽取　Mengambil

請抽取號碼牌等候。

Silakan ambil nomor antrian.

填寫　Menulis

請先填寫這張表格。

Silakan mengisi formulir ini terlebih dahulu.

幫忙　Menolong

感謝您的幫忙。

Terima kasih atas pertolonganmu.
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財
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管
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80

美香的小姑被廣告

吸引，到百貨公司大

血拼，狂刷信用卡，

不 但 讓 自 己 變 成 卡

奴，還使得個人信用

破產。家人只好籌錢

幫忙還債，造成家裡

莫大的負擔。

老師知道這件事，

特別安排理財專家，

指 導 同 學 儲 蓄 、 投

資、消費、信用等相

關正確觀念。

財務管理

成
人
基
本
識
字
雙
語
教
材

80

美香的小姑被廣告

吸引，到百貨公司大

血拼，狂刷信用卡，

不但讓自己變成卡

奴，還使得個人信用

破產。家人只好籌錢

幫忙還債，造成家裡

莫大的負擔。

老師知道這件事，

特別安排理財專家，

指導同學儲蓄、投

資、消費、信用等相

關正確觀念。

財務管理

中
越
雙
語
教
材

81

Em chồng của Mỹ Hương bị quảng cáo thu 

hút, đến Công Ty bách hóa huyết liệt mua 

sắm, điên cuồng quét thẻ tín dụng, không chỉ 

làm mình trở thành nô lệ thẻ, cũng làm cho 

tín dụng cá nhân bị phá vỡ. người nhà đành 

phải quyên góp tiền giúp trả nợ, tạo thành 

gánh nặng lớn cho gia đình.

Giáo viên biết được chuyện nầy, đặc biệt sắp 

xếp chuyên gia quản lý tài chánh, chỉ đạo 

bạn học để dành, đầu tư, tiêu sài, quan niệm 

chính xác liên quan đến tín dụng …v…v.

Quản Lý Tài Chánh



中
印
雙
語
教
材

81

Adik ipar Mei Xiang mengalami kesulitan 

keuangan, serta menjadi budak kartu karena 

sering termakan trik iklan dan berbelanja 

menggunakan kartu kredit secara berlebihan. 

Keluarganya terpaksa harus meminjam 

duit kemana-mana untuk membayar hutang 

tersebut dan hal ini menciptakan beban yang 

cukup besar bagi keluarga.

Setelah guru mengetahui hal ini, ia segera 

mengatur seorang ahli manajemen keuangan 

untuk mengajar i  murid  tentang cara 

menabung, investasi, dan berbelanja yang 

benar.

Manajemen Keuangan
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80

美香的小姑被廣告

吸引，到百貨公司大

血拼，狂刷信用卡，

不但讓自己變成卡

奴，還使得個人信用

破產。家人只好籌錢

幫忙還債，造成家裡

莫大的負擔。

老師知道這件事，

特別安排理財專家，

指導同學儲蓄、投

資、消費、信用等相

關正確觀念。

財務管理

中
越
雙
語
教
材

81

Em chồng của Mỹ Hương bị quảng cáo thu 

hút, đến Công Ty bách hóa huyết liệt mua 

sắm, điên cuồng quét thẻ tín dụng, không chỉ 

làm mình trở thành nô lệ thẻ, cũng làm cho 

tín dụng cá nhân bị phá vỡ. người nhà đành 

phải quyên góp tiền giúp trả nợ, tạo thành 

gánh nặng lớn cho gia đình.

Giáo viên biết được chuyện nầy, đặc biệt sắp 

xếp chuyên gia quản lý tài chánh, chỉ đạo 

bạn học để dành, đầu tư, tiêu sài, quan niệm 

chính xác liên quan đến tín dụng …v…v.

Quản Lý Tài Chánh
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82

專 家 說 ： 「 理 財

第 一 步 ， 就 是 學 習

收支記帳。包括薪水

收入，水電、瓦斯、

電話、伙食等日常消

費 ， 還 有 房 屋 貸 款

和 孩 子 的 學 費 等 支

出。」

老師也說：「養成

天天記帳的好習慣，

有 計 畫 的 消 費 與 理

財，對未來生活會有

很大的幫助。」

成
人
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字
雙
語
教
材

82

專家說：「理財

第一步，就是學習

收支記帳，包括薪水

收入、水電、瓦斯、

電話、伙食等日常消

費，還有房屋貸款

和孩子的學費等支

出。」

老師也說：「養成

天天記帳的好習慣，

有計畫的消費與理

財，對未來生活會有

很大的幫助。」

中
越
雙
語
教
材

83

Chuyên gia nói  : “quản lý tài chánh bước 

thứ nhất, là học tập ghi sổ thu chi. Gồm tiền 

lương thu vào, điện nước, gas, điện thoại, 

chi phí ăn uống hằng ngày …v…v, còn tiền 

trả góp nhà và tiền học phí của con chi ra… 

v…v. ”

Giáo viên cũng nói : “ rèn luyện thói quen 

tốt ngày ngày ghi sổ, tiêu sài có kế hoạch và 

quản lý tài chánh, sẽ là một trợ giúp lớn đối 

với cuộc sống trong tương lai. ”



中
印
雙
語
教
材

83

Para ahli mengatakan, “Cara pertama 

mengatur  keuangan adalah membuat 

pembukuan pemasukan dan pengeluaran 

uang. Termasuk pemasukan gaji, pengeluaran 

biaya air, listrik, gas, telepon,biaya belanja 

sehari-hari, dan pembayaran kredit rumah 

serta biaya sekolah anak.”

Guru  juga  menga takan ,  “Kebiasaan 

membuat pembukuan keuangan, rencana 

pembelanjaan dan pengaturan keuangan, 

sangat membantu di kehidupan kelak.”
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82

專家說：「理財

第一步，就是學習

收支記帳，包括薪水

收入、水電、瓦斯、

電話、伙食等日常消

費，還有房屋貸款

和孩子的學費等支

出。」

老師也說：「養成

天天記帳的好習慣，

有計畫的消費與理

財，對未來生活會有

很大的幫助。」

中
越
雙
語
教
材

83

Chuyên gia nói  : “quản lý tài chánh bước 

thứ nhất, là học tập ghi sổ thu chi. Gồm tiền 

lương thu vào, điện nước, gas, điện thoại, 

chi phí ăn uống hằng ngày …v…v, còn tiền 

trả góp nhà và tiền học phí của con chi ra… 

v…v. ”

Giáo viên cũng nói : “ rèn luyện thói quen 

tốt ngày ngày ghi sổ, tiêu sài có kế hoạch và 

quản lý tài chánh, sẽ là một trợ giúp lớn đối 

với cuộc sống trong tương lai. ”
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84

美香心想：現代的

父母疼愛孩子，對於

金錢的使用，幾乎有

求必應。然而，過度

寵愛反而害了他們。

所以，我們要從小教

育孩子，培養正確的

理財觀念，終身受益

無窮。

成
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84

美香心想：現代的

父母疼愛孩子，對於

金錢的使用，幾乎有

求必應。然而，過度

寵愛反而害了他們。

所以，我們要從小教

育孩子，培養正確的

理財觀念，終身受益

無窮。

中
越
雙
語
教
材

85

Mỹ Hương nghỉ : thời bây giờ cha mẹ cưng 

yêu con, đối với việc sài tiền, hầu như cần 

là có. tuy nhiên, quá cưng chiều ngược lại là 

hại chúng. cho nên, chúng ta phải dạy con từ 

nhỏ, bồi dưỡng chính xác quan niệm quản lý 

tài chánh, suốt đời lợi ích vô tận.



中
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85

Mei Xiang berpikir, orang tua zaman 

sekarang sangat menyayangi anak dan 

selalu memberikan apa yang diminta dalam 

hal keuangan. Tetapi, jika terlalu dimanja 

akan menjerumuskan anak. Maka dari itu, 

kita harus mengajar anak kita dari kecil, 

memberitahu dia cara yang tepat mengatur 

keuangan dan ini sangat bermanfaat kelak 

kemudian hari.
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84

美香心想：現代的

父母疼愛孩子，對於

金錢的使用，幾乎有

求必應。然而，過度

寵愛反而害了他們。

所以，我們要從小教

育孩子，培養正確的

理財觀念，終身受益

無窮。

中
越
雙
語
教
材

85

Mỹ Hương nghỉ : thời bây giờ cha mẹ cưng 

yêu con, đối với việc sài tiền, hầu như cần 

là có. tuy nhiên, quá cưng chiều ngược lại là 

hại chúng. cho nên, chúng ta phải dạy con từ 

nhỏ, bồi dưỡng chính xác quan niệm quản lý 

tài chánh, suốt đời lợi ích vô tận.
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血拼 berbelanja

狂刷
membayar dengan kartu 
kredit secara berlebihan

卡奴 budak kartu kredit

籌錢 menyiapkan uang

莫大 sangat besar

負擔 beban

投資 investasi

伙食 makan

房屋 rumah

習慣 kebiasaan

計畫 berencana

疼愛 mencintai, menyayangi

幾乎 hampir

教育 pendidikan

無窮 tiada batas

提供 menyediakan

類似 sama seperti
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語文活動
廣告　Iklan

這支電視廣告很有趣。

Iklan televisi ini sangat menarik.

還債　Membayar hutang

為了還債，爸爸日以繼夜上班。

Demi membayar hutang, ayah bekerja dari pagi 

hingga malam.

造成   Mengakibatkan, menyebabkan

這次金融風暴造成很多人破產。

Krisis moneter kali ini menyebabkan banyak 

orang bangkrut.

儲蓄　Menabung

我們要培養小孩儲蓄的習慣。

Kita harus membina anak-anak untuk memiliki 

kebiasaan menabung.

計畫　Berencana

今年暑假，我們計畫要去日本玩。

Liburan musim panas tahun ini, kita berencana 

untuk berwisata ke Jepang.
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學 校 開 辦 理 財 課

程，教導同學管理錢

財。

老 師 說 ： 「 不 論

理 財 或 投 資 ， 有 賺

有賠，都有風險。」

「 儲 蓄 、 定 存 與 醫

療 保 險 等 ， 獲 利 不

高，比較有保障；股

票、期貨、基金、債

券等，獲利較高，承

受風險也大，更要謹

慎。」

謹慎投資
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90

學校開辦理財課

程，教導同學管理錢

財。

老師說：「不論

理財或投資，有賺

有賠，都有風險。」

「儲蓄、定存與醫療

保險等，獲利不高，

比較有保障；股票、

期貨、基金、債券

等，獲利較高，承

受風險也大，更要謹

慎。」

謹慎投資
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91

Trường học mở lớp quản lý tài chánh, dạy 

bảo bạn học quản lý tiền bạc.

Giáo viên nói : “bất kể quản lý tài chánh 

hoặc đầu tư, có lời có lỗ, đều có rủi ro. ” 

“Tiền tiết kiệm, gởi định kỳ và bảo hiểm y 

tế…v…v, được lãi không cao, an toàn hơn 

; cổ phiếu, kỳ hạng, ngân sách, trái phiếu…

v…v, được lãi cao hơn, chịu rủi ro cũng lớn, 

càng cẩn thận hơn. ”

Cẩn Thận đầu Tư
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Di sekolah ada kelas manajemen keuangan 

yang mengajari murid mengatur keuangan.

Guru mengatakan,“Di bidang pengaturan 

keuangan maupun investasi, ada resiko, pasti 

ada untung dan rugi. Tabungan, deposito, 

dan asuransi kesehatan, keuntungannya 

tidak tinggi tapi terjamin. Saham, mata uang 

asing, voucher, keuntungannya tinggi, tapi 

resiko juga tinggi. Oleh karena itu harus 

lebih sangat berhati-hati.”

Hati-hati dalam Investasi
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90

學校開辦理財課

程，教導同學管理錢

財。

老師說：「不論

理財或投資，有賺

有賠，都有風險。」

「儲蓄、定存與醫療

保險等，獲利不高，

比較有保障；股票、

期貨、基金、債券

等，獲利較高，承

受風險也大，更要謹

慎。」

謹慎投資
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91

Trường học mở lớp quản lý tài chánh, dạy 

bảo bạn học quản lý tiền bạc.

Giáo viên nói : “bất kể quản lý tài chánh 

hoặc đầu tư, có lời có lỗ, đều có rủi ro. ” 

“Tiền tiết kiệm, gởi định kỳ và bảo hiểm y 

tế…v…v, được lãi không cao, an toàn hơn 

; cổ phiếu, kỳ hạng, ngân sách, trái phiếu…

v…v, được lãi cao hơn, chịu rủi ro cũng lớn, 

càng cẩn thận hơn. ”

Cẩn Thận đầu Tư
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老 師 提 醒 我 們 ，

詐騙集團會利用各種

手段，例如：電話告

知存款遭受盜領、帳

戶被冒用或退稅等理

由，讓人受騙上當。

如果發現可疑之處，

要立刻查證，或撥打

「165」防詐騙專線，

配合警方辦案，以免

更多人受害。

老 師 提 醒 大 家 ：

「 使 用 信 用 卡 要 謹

慎，避免過度消費而

無力還款，造成信用

破產。」
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92

老師提醒我們，

詐騙集團會利用各種

手段，例如：電話告

知存款遭受盜領、帳

戶被冒用或退稅等理

由，讓人受騙上當。

如果發現可疑之處，

要立刻查證，或撥打

「165」防詐騙專線，

配合警方辦案，以免

更多人受害。

老師提醒大家：

「使用信用卡要謹

慎，避免過度消費而

無力還款，造成信用

破產。」
中
越
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93

Giáo viên nhắc nhở chúng ta, tập đoàn lường 

gạt sẽ lợi dụng mọi thứ thủ đoạn, thí dụ : 

điện thoại cho biết tiền gửi bị người khác 

lảnh, tài khoản bị người khác dùng hoặc lý 

do trả lại tiền thuế, làm người ta mắc lừa bị 

gạt. nếu phát hiện điều khả nghi, phải lập 

tức xác minh, hoặc gọi số “165”đường dây 

chống lường gạt, phối hợp cảnh sát xử lý, để 

tránh thêm nhiều người bị hại.

Giáo viên nhắc nhở mọi người : ”phải cẩn 

thận sử dụng thẻ tín dụng, tránh tiêu sài quá 

mức không trả được nợ, làm cho tín dụng bị 

phá vỡ.”
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Guru mengingatkan kami, komplotan penipu 

akan menggunakan segala cara, contoh 

:melalui telepon memberitahu tabungan 

diambil orang lain ,nama dipakai atau 

pengembalian pajak atau alasan yang lain, 

untuk memperdaya kita. Kalau merasa 

curiga, harus langsung diselidiki atau telepon 

ke 165 jalur penyelidikan penipuan, mintalah 

bantuan polisi untuk memecahkan masalah, 

supaya orang yang tertipu tidak bertambah 

lagi.

G u r u  m e n g i n g a t k a n  s e m u a  o r a n g , 

“Menggunakan kartu kredit harus berhati-

hat i  untuk menghindari  pengeluaran 

keuangan yang berlebihan dan tidak mampu 

membayar utang, sehingga dinyatakan 

bangkrut’.”
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92

老師提醒我們，

詐騙集團會利用各種

手段，例如：電話告

知存款遭受盜領、帳

戶被冒用或退稅等理

由，讓人受騙上當。

如果發現可疑之處，

要立刻查證，或撥打

「165」防詐騙專線，

配合警方辦案，以免

更多人受害。

老師提醒大家：

「使用信用卡要謹

慎，避免過度消費而

無力還款，造成信用

破產。」
中
越
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93

Giáo viên nhắc nhở chúng ta, tập đoàn lường 

gạt sẽ lợi dụng mọi thứ thủ đoạn, thí dụ : 

điện thoại cho biết tiền gửi bị người khác 

lảnh, tài khoản bị người khác dùng hoặc lý 

do trả lại tiền thuế, làm người ta mắc lừa bị 

gạt. nếu phát hiện điều khả nghi, phải lập 

tức xác minh, hoặc gọi số “165”đường dây 

chống lường gạt, phối hợp cảnh sát xử lý, để 

tránh thêm nhiều người bị hại.

Giáo viên nhắc nhở mọi người : ”phải cẩn 

thận sử dụng thẻ tín dụng, tránh tiêu sài quá 

mức không trả được nợ, làm cho tín dụng bị 

phá vỡ.”



成
人
基
本
識
字
雙
語
教
材

94

「 投 資 理 財 必 須

量力而為，並掌握風

險分散的原則，俗語

說：『雞蛋不要放在

同一個籃子裡』，以

免血本無歸，造成家

庭經濟陷入困境。」

選擇適合自己的理

財方式，謹慎投資，

大 家 都 可 以 平 安 致

富。
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「投資理財必須

量力而為，並掌握風

險分散的原則，俗語

說：『雞蛋不要放在

同一個籃子裡』，以

免血本無歸，造成家

庭經濟陷入困境。」

選擇適合自己的理

財方式，謹慎投資，

大家都可以平安致

富。
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“Đầu tư quản lý tài chánh cần phải lượng 

sức, và nắm được nguyên tắc phân tán rủi 

ro, tục ngữ nói : ”đừng để trứng cùng chung 

một cái rổ”, để tránh tiền vốn không về, làm 

cho kinh tế gia đình rơi vào hoàn cảnh khó 

khăn.”

Chọn lựa phương pháp quản lý tài chánh 

thích hợp cho mình, cẩn thận đầu tư, mọi 

người sẽ bình an làm giàu.
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“Investasi keuangan harus sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Selain itu 

harus memahami prinsip pembagian resiko. 

Pepatah mengatakan : “Jangan menaruh 

telur di dalam baskom yang sama” untuk 

menghindari kerugian dan menyebabkan 

keuangan keluarga mengalami kesulitan.”

Pilih cara pengaturan keuangan yang sesuai 

dengan kemampuan diri sendiri, hati-hati 

dalam investasi, semua orangpun dapat 

menjadi kaya dengan cara yang tepat.
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94

「投資理財必須

量力而為，並掌握風

險分散的原則，俗語

說：『雞蛋不要放在

同一個籃子裡』，以

免血本無歸，造成家

庭經濟陷入困境。」

選擇適合自己的理

財方式，謹慎投資，

大家都可以平安致

富。
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95

“Đầu tư quản lý tài chánh cần phải lượng 

sức, và nắm được nguyên tắc phân tán rủi 

ro, tục ngữ nói : ”đừng để trứng cùng chung 

một cái rổ”, để tránh tiền vốn không về, làm 

cho kinh tế gia đình rơi vào hoàn cảnh khó 

khăn.”

Chọn lựa phương pháp quản lý tài chánh 

thích hợp cho mình, cẩn thận đầu tư, mọi 

người sẽ bình an làm giàu.
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謹慎 berhati-hati, teliti

醫療 pengobatan

債券 surat obligasi

承受 ditanggung

詐騙 penipuan

集團 organisasi

手段 cara yang tidak baik

盜領
merampok, mengambil 
uang orang lain

退稅
mengembalikan pajak 
terbayar

掌握 memahami

分散 terpencar

血本無歸 modal tidak kembali

陷入 terperangkap

困境 kesulitan

致富 menjadi kaya

提供 menyediakan

類似 sama seperti
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語文活動
賺賠　Untung rugi 

做生意一定會有賺賠。

Bisnis pasti ada untung ruginya.

股票　Saham

公公不贊成我老公買股票。

Mertua laki-laki saya tidak menyetujui suami 

saya membeli saham.

提醒　Mengingatkan

提醒您，目前您的餘額剩下NT 60。

Kami ingatkan, saat ini sisa pulsa anda tinggal NT 60.

可疑　Mencurigakan

這封中獎簡訊很可疑，不要上當。

SMS menang undian ini sangat mencurigakan, 

jangan tertipu.

撥打　Menelepon

若有任何問題，請撥打關懷專線。

Jika anda menemukan masalah, silakan telepon 

ke saluran perlindungan.
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